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Luật Phòng, chống rửa tiền: 

 
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Phòng, chống rửa tiền mới tại Việt Nam 

 

Ngày 15 tháng 11 năm 2022, 

Quốc hội Việt Nam (“QH”) đã 

thông qua Luật số 

14/2022/QH15 về Phòng, chống 

rửa tiền (“Luật PCRT 2022”). 

Luật PCRT 2022 có hiệu lực từ 

ngày 01 tháng 3 năm 2023 và 

thay thế Luật số 07/2012/QH13 

về Phòng, chống rửa tiền được 

Quốc hội thông qua ngày 18 

tháng 6 năm 2012 (“Luật PCRT 

2012”).  

 

Dưới đây là những điểm thay đổi 

đáng chú ý của Luật PCRT 2022 

so với Luật PCRT 2012. 

 

1. Định nghĩa rõ ràng hơn về rửa tiền 

 

Luật PCRT 2022 vẫn giữ nguyên định nghĩa “rửa tiền” là hành vi của một cá nhân hoặc tổ 

chức nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.  

Tuy nhiên, khác với Luật PCRT 2012, Luật PCRT 2022 quy định rõ hơn về “tài sản do phạm 

tội mà có”, bao gồm bất kỳ tài sản nào có được trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành vi phạm tội 

và bất kỳ thu nhập, hoa lợi hoặc lợi nhuận nào có được từ tài sản có được từ hành vi phạm 

tội. 

 

2. Thêm đối tượng báo cáo 

 

Đối tượng Báo cáo là một khái niệm pháp lý do Luật PCRT 2012 đưa ra và tiếp tục được  

Luật PCRT 2022 sử dụng, dùng để chỉ các công ty và cá nhân có nghĩa vụ thực hiện các biện 

pháp chống rửa tiền (“PCRT”) và tuân thủ các nghĩa vụ khác như theo yêu cầu của Luật PCRT 

("các Đối tượng Báo cáo"). 

Theo Luật PCRT 2022, các Đối tượng Báo cáo vẫn được phân thành hai nhóm, bao gồm: (i) 

các tổ chức tài chính và (ii) các công ty và cá nhân thực hiện các hoạt động kinh doanh phi 

tài chính có liên quan. 

Tuy nhiên, so với Luật cũ, danh sách các Đối tượng Báo cáo theo Luật PCRT 2022 được mở 

rộng hơn theo khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (“FATF”). Cụ 

thể là: 

(a) Đối với các tổ chức tài chính 
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Ngoài các tổ chức tài chính có hoạt động nhận tiền gửi và cho vay, cho thuê tài chính, 

Luật PCRT 2022 bổ sung các tổ chức sau vào danh sách các Đối tượng Báo cáo: 

(i) tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán. 

Theo quan điểm của chúng tôi, việc bổ sung các tổ chức cung ứng dịch vụ 

trung gian thanh toán thuộc Đối tượng Báo cáo là kịp thời và cần thiết bởi ví 

điện tử hiện đang trở thành hình thức thanh toán phổ biến của các khách hàng 

được coi là tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền. 

(ii) tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối và công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ. 

(b) Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính. 

Ngoài các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính kinh doanh casino; 

kinh doanh kim loại quý và đá quý; cung ứng dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công 

chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; cung cấp dịch 

vụ thành lập, quản lý và điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ đóng vai (hoặc sắp 

xếp cho người khác đóng vai) giám đốc hoặc thư ký của công ty cho bên thứ ba; cung 

cấp các dịch vụ thỏa thuận pháp lý, Luật PCRT 2022: 

(i) bổ sung các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh xổ số, cá cược vào danh 

sách các Đối tượng Báo cáo. 

Theo quan điểm của chúng tôi, việc bổ sung các doanh nghiệp kinh doanh xổ 

số và cá cược vào danh sách các Đối tượng Báo cáo mà các đối tượng này 

được coi là có rủi ro tiềm ẩn về rửa tiền là kịp thời và cần thiết. 

(ii) sửa đổi tên của một số Đối tượng Báo cáo như Kinh doanh bất động sản (trừ 

hoạt động cho thuê hoặc cho thuê lại bất động sản và tư vấn bất động sản) để 

phù hợp hơn. 

Tuy nhiên, các nhà cung cấp dịch vụ ủy thác đầu tư cho các tổ chức và cá nhân khác 

không còn là Đối tượng Báo cáo. 

Cần lưu ý rằng Chính phủ Việt Nam (“CP”) được giao quyền bổ sung các hoạt động mới phát 

sinh có rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo vào danh sách các Đối tượng Báo cáo sau khi 

được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

 

3. Nguyên tắc hợp tác quốc tế về PCRT 

 

Về hợp tác quốc tế trong hoạt động phòng, chống rửa tiền, Luật PCRT 2022 bổ sung nguyên 

tắc sau: 

“Trong trường hợp giữa Việt Nam và nước ngoài chưa có điều ước hoặc thỏa thuận thì việc 

trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin trong hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền 

được thực hiện theo nguyên tắc có đi có lại, không trái với quy định, pháp luật Việt Nam và 

phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế.” 

 

4. Các nghĩa vụ theo luật định của Đối tượng Báo cáo 

 

Theo Luật PCRT 2022, trong phạm vi nghĩa vụ của mình, Đối tượng Báo cáo phải thực hiện 

các biện pháp sau: 
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(a) Nhận biết khách hàng; 

Lần đầu tiên, nhận biết khác hàng được Luật PCRT 2022 định nghĩa là việc thu thập, 

cập nhật và xác 

minh thông tin về 

danh tính của 

khách hàng, chủ sở 

hữu hưởng lợi của 

khách hàng và 

người được chỉ 

định làm đại lý của 

khách hàng (nếu 

có), cũng như 

thông tin về mục 

đích của khách 

hàng và bản chất 

của mối quan hệ 

kinh doanh. 

Theo Luật PCRT 2022: 

(i) Một tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng khi (i) khách hàng lần đầu 

tiên mở tài khoản hoặc thiết lập mối quan hệ kinh doanh với tổ chức tài chính, 

hoặc (ii) khách hàng thực hiện các giao dịch không thường xuyên liên quan 

đến số tiền bằng hoặc cao hơn ngưỡng theo luật định hoặc chuyển khoản ngân 

hàng mà không có thông tin chi tiết về tên, địa chỉ, tài khoản ngân hàng của 

người khởi tạo hoặc mã giao dịch được yêu cầu trong trường hợp không có tài 

khoản của người khởi tạo, hoặc (iii) có nghi ngờ rằng một giao dịch hoặc các 

bên quan tâm đến giao dịch liên quan đến/có liên quan đến bất kỳ hành vi 

phạm tội rửa tiền nào, hoặc (iv) nghi ngờ về tính xác thực hoặc tính đầy đủ 

của dữ liệu nhận dạng khách hàng đã thu thập trước đó. 

(ii) Nhận biết khách hàng cũng được áp dụng cho các tổ chức và cá nhân kinh 

doanh ngành, nghề phi tài chính trong một số trường hợp nhất định. Ví dụ: 

 Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải nhận biết khách hàng 

khi cung cấp dịch vụ kinh doanh bất động sản cho khách hàng; 

 Tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi có thưởng, kể cả trò chơi điện 

tử; trò chơi trên mạng viễn thông, trò chơi trên mạng Internet; casino; 

xổ số; cá cược được yêu cầu nhận biết khách hàng khi có giao dịch 

bằng hoặc vượt quá ngưỡng theo luật định;  

 Tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý và đá quý phải nhận biết 

khách hàng khi giá trị giao dịch liên quan đến mua bán kim loại quý 

hoặc đá quý bằng tiền mặt hoặc tiền mặt bằng ngoại tệ bằng hoặc vượt 

quá ngưỡng quy định;  

 Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ công chứng, dịch vụ pháp lý 

do luật sư, tổ chức nghề nghiệp hợp pháp thực hiện phải thực hiện CDD 

khi cung cấp dịch vụ kế toán cho khách hàng; thực hiện các thủ tục 

công chứng, thay mặt khách hàng chuẩn bị hoặc thực hiện các giao 
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dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất; cung cấp dịch vụ lưu ký an toàn tiền, chứng 

khoán hoặc các tài sản khác cho khách hàng của họ; quản lý tài khoản 

ngân hàng hoặc chứng khoán cho khách hàng của họ; quản lý, chỉ đạo 

công ty; tham gia mua bán sáp nhập doanh nghiệp; 

 Các nhà cung cấp dịch vụ có đăng ký phải nhận biết khách hàng khi 

cung cấp cho khách hàng các dịch vụ thành lập, quản lý và điều hành 

doanh nghiệp; dịch vụ đóng vai (hoặc sắp xếp cho người khác đóng 

vai) giám đốc hoặc thư ký của công ty cho bên thứ ba; dịch vụ sắp xếp 

pháp lý. 

Cần lưu ý rằng Luật PCRT 2022 cho phép các Đối tượng Báo cáo nhận biết khách 

hàng thông qua bên thứ ba với điều kiện bên thứ ba đáp ứng tất cả các điều kiện quy 

định trong Luật này. Tuy nhiên, Đối tượng Báo cáo vẫn phải chịu trách nhiệm cuối 

cùng về kết quả nhận biết khách hàng do bên thứ ba thực hiện. 

Theo các biện pháp nhận biết khách hàng, Đối tượng Báo cáo phải thu thập các thông 

tin của khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin sau: họ và tên, 

ngày sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, chức danh, số điện thoại, số chứng minh thư hoặc 

hộ chiếu, địa chỉ thường trú và nơi cư trú hiện tại (nếu có), địa chỉ cư trú tại nước sở 

tại và địa chỉ đăng ký hộ khẩu tại Việt Nam (đối với khách hàng là cá nhân); tên giao 

dịch, địa chỉ trụ sở chính, mã số thuế, số điện thoại, trang thông tin điện tử (nếu có), 

lĩnh vực kinh doanh, thông tin người sáng lập, người đại diện theo pháp luật, giám 

đốc/ tổng giám đốc hoặc trưởng tài khoản (đối với khách hàng hoặc người sáng lập là 

tổ chức). 

(b) Đánh giá rủi ro rửa tiền 

Luật PCRT 2022 bổ sung một yêu cầu mới, theo đó các Đối tượng Báo cáo phải tiến 

hành đánh giá rủi ro rửa tiền được cập nhật hàng năm. Báo cáo đánh giá rủi ro (sau 

khi được phê duyệt theo quy định nội bộ của Đối tượng Báo cáo là tổ chức) phải được 

báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) và các Bộ ngành liên quan 

(ví dụ: Bộ Công an (“BCA”), Bộ Tài chính (“BTC”), v.v.) trong thời hạn do Luật 

PCRT quy định. 

Đặc biệt, đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền sẽ được thực hiện 05 năm một lần. 

NHNN chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về 

rửa tiền, trình Chính phủ phê duyệt cập nhật rủi ro quốc gia về rửa tiền và kế hoạch 

hành động sau khi cập nhật.  

(c) Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro rửa tiền 

Nói một cách ngắn gọn, các Đối tượng Báo cáo phải xây dựng và cập nhật quy trình 

quản lý rủi ro của mình, trong đó có các điều khoản về phân loại khách hàng. Nếu như 

Luật PCRT 2012 chỉ quy định phân loại rủi ro đối với khách hàng có rủi ro thấp và 

rủi ro cao thì Luật PCRT 2022 yêu cầu phân loại khách hàng theo các mức độ rủi ro 

thấp, rủi ro trung bình hoặc rủi ro cao và mỗi loại khách hàng sẽ phải tuân theo các 

yêu cầu khác nhau về nhận biết khách hàng. NHNN sẽ quy định chi tiết về việc phân 

loại khách hàng. 

(d) Xây dựng các quy định nội bộ về PCRT 
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Luật PCRT 2022 yêu cầu tất cả các Đối tượng Báo cáo (ngoại trừ doanh nghiệp siêu 

nhỏ) xây dựng các quy định nội bộ về PCRT của họ. Các quy định này phải bao gồm 

tất cả các điều khoản bắt buộc theo yêu cầu của Luật PCRT. 

(e) Giám sát các giao dịch bất thường:  

Theo Luật PCRT 2022, các giao dịch sau đây phải được giám sát đặc biệt: 

 Các giao dịch lớn phức tạp hoặc bất thường theo quy định của Chính phủ; 

 Các giao dịch với các thể nhân hoặc pháp nhân tại các quốc gia hoặc vùng lãnh 

thổ nằm trong danh sách do FATF công bố hoặc Danh sách cảnh báo. 

(f) Báo cáo khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ 

Nói chung, Luật PCRT 2022 yêu cầu các Đối tượng Báo cáo phải báo cáo với NHNN 

về các giao dịch trong những trường hợp sau: 

(i) Giao dịch có giá trị lớn: Luật PCRT 2022 quy định giá trị giao dịch sẽ do 

Thủ tướng Chính phủ (“Thủ tướng”) quyết định. Hiện tại, mức giao dịch có 

giá trị lớn phải báo cáo là 400 triệu đồng (tương đương khoảng 17.167 USD) 

trở lên theo Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2023 của 

Thủ tướng Chính phủ. Trong trường hợp này, báo cáo phải được thực hiện 

trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch được thực hiện bằng 

phương thức điện tử. 

(ii) Giao dịch đáng ngờ: Giao dịch đáng ngờ có thể bao gồm (i) giao dịch được 

thực hiện theo yêu cầu của bị can, bị cáo hoặc người bị kết án và có căn cứ 

hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch đó thuộc sở hữu hoặc có nguồn gốc 

từ tài sản do người đó sở hữu hoặc kiểm soát. người; hoặc (ii) những điều có 

thể liên quan đến rửa tiền sau khi kiểm tra, thu thập và phân tích thông tin khi 

khách hàng hoặc giao dịch cho thấy một hoặc nhiều dấu hiệu hoạt động đáng 

ngờ theo quy định hoặc bằng cách khác được Đối tượng Báo cáo xác định. Về 

vấn đề này, báo cáo phải được thực hiện (iii) trong vòng 03 ngày làm việc 

(thay vì 48 giờ theo Luật PCRT 2012) kể từ ngày phát sinh giao dịch, hoặc 

(iv) trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày Đối tượng Báo cáo phát hiện giao 

dịch đáng ngờ. 

Kế thừa quy định về các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản của một giao dịch theo Luật PCRT 

2012, Luật PCRT 2022 làm rõ thêm đặc điểm đáng ngờ trong một số lĩnh vực cụ thể, 

cần được quản lý chặt chẽ, ví dụ: chứng khoán, bảo hiểm, trò chơi có thưởng và casino.  

(g) Lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo 

Các Đối tượng Báo cáo phải lưu trữ thông tin, tệp dữ liệu và tài liệu về nhận biết khách 

hàng; kết quả của bất kỳ phân tích và đánh giá nào được thực hiện đối với khách hàng 

và/hoặc các giao dịch phải báo cáo; Báo cáo về các giao dịch có giá trị lớn, giao dịch 

đáng ngờ và chuyển tiền điện tử cũng như các thông tin, hồ sơ, tài liệu kèm theo giao 

dịch được báo cáo; và các hồ sơ, thông tin khác liên quan đến khách hàng, giao dịch 

phải báo cáo tối thiểu 05 năm sau khi giao dịch hoàn tất, đóng tài khoản hoặc ngày 

báo cáo, ngày phát sinh giao dịch (tùy từng trường hợp).  

(h) Áp dụng các biện pháp tạm thời 
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Trong khuôn khổ của Luật PCRT, các biện pháp tạm thời là các biện pháp được áp 

dụng bởi chính Đối tượng Báo cáo hoặc theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, 

trên cơ sở tạm thời và trong trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật. Theo 

Luật PCRT 2022, các biện pháp này bao gồm (i) trì hoãn giao dịch và (ii) niêm phong 

tài sản, phong tỏa tài sản hoặc tài khoản hoặc tạm giữ tài sản. 

Cần lưu ý rằng thời hạn trì hoãn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày áp dụng biện 

pháp này. Khi áp dụng biện pháp trì hoãn, Đối tượng Báo cáo phải kịp thời báo cáo 

NHNN và các cơ quan có liên quan. Trong trường hợp như vậy, Đối tượng Báo cáo 

sẽ được loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hậu quả nào sau khi áp dụng biện 

pháp này. Đối với việc niêm phong tài sản, đóng băng tài sản hoặc tài khoản hoặc tạm 

giữ tài sản, các Đối tượng Báo cáo sẽ chỉ thực hiện khi có yêu cầu của các cơ quan có 

liên quan. 

 

5. Các cơ quan chịu trách nhiệm về hoạt động PCRT ở Việt Nam 

 

Theo Luật PCRT 2022, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm về các hoạt động phòng 

chống rửa tiền tại Việt Nam bao gồm: 

(a) Chính phủ Việt Nam chịu trách nhiệm chung tại Việt Nam. 

(b) NHNN, là đầu mối quan trọng đối với mọi hoạt động liên quan đến phòng, chống rửa 

tiền tại Việt Nam. 

(c) Bộ Công an giám sát các giao dịch đáng ngờ tại Việt Nam liên quan đến rửa tiền, tài 

trợ khủng bố; tiến hành điều tra tội phạm liên quan đến rửa tiền tại Việt Nam; chủ trì 

lập danh sách thể nhân, pháp nhân liên quan đến hoạt động khủng bố, tài trợ khủng 

bố. 

(d) Viện kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân phối hợp với các cơ quan hữu quan khác 

trong việc điều tra, truy tố và xử lý tội phạm rửa tiền; chịu trách nhiệm hợp tác quốc 

tế về tương trợ tư pháp trong hoạt động phòng, chống rửa tiền. 

(e) Các Bộ khác có liên quan (ví dụ: ngoài BTC, còn có Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, 

Bộ Tư pháp theo quy định của Luật PCRT 2012, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông) ở cấp quốc gia và 

Ủy ban Nhân dân các cấp ở địa phương có trách nhiệm phối hợp với NHNN và các 

cơ quan có liên quan khác trong việc thực hiện phòng, chống rửa tiền hoạt động thuộc 

ngành, địa phương mình quản lý. 
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Các lĩnh vực khác: 
 

Tài chính - Ngân hàng 

 Nghị định số 23/2023/NĐ-CP ngày 12/05/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 89/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại 

lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế và 

Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực Tiền tệ và Ngân hàng; 

 Quyết định số 951/QĐ-NHNN ngày 23/05/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức 

lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng Đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 

17/3/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

 Quyết định số 950/QĐ-NHNN ngày 23/05/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi 

suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân 

hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

 Quyết định số 946/QĐ-BTC ngày 10/05/2023 của Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính 

bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài 

chính. 

 

Thuế 

 Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/05/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp 

dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu; 

 Quyết định số 679/QĐ-TCT ngày 31/05/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về Quy 

trình hoàn thuế; 

 Quyết định số 575/QĐ-TCT ngày 10/05/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về Quy 

trình áp dụng quản lý rủi ro đánh giá, xác định người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong quản 

lý và sử dụng hóa đơn. 

 

Thương mại 

 Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BCT ngày 23/05/2023 của Bộ Công Thương hợp nhất Nghị 

định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; 

 Quyết định số 13/2023/QĐ-TTg ngày 22/05/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục 

phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất; 

 Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 19/05/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-951-QD-NHNN-2023-muc-lai-suat-toi-da-tien-gui-bang-dong-Viet-Nam-567228.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-951-QD-NHNN-2023-muc-lai-suat-toi-da-tien-gui-bang-dong-Viet-Nam-567228.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-951-QD-NHNN-2023-muc-lai-suat-toi-da-tien-gui-bang-dong-Viet-Nam-567228.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-578-QD-NHNN-2023-muc-lai-suat-tien-gui-cua-Ngan-hang-Phat-trien-Viet-Nam-561521.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-946-QD-BTC-2023-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-tai-chinh-doanh-nghiep-566244.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-946-QD-BTC-2023-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-tai-chinh-doanh-nghiep-566244.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-946-QD-BTC-2023-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-tai-chinh-doanh-nghiep-566244.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-575-QD-TCT-2023-Quy-trinh-quan-ly-rui-ro-danh-gia-nguoi-nop-thue-co-dau-hieu-rui-ro-566953.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-575-QD-TCT-2023-Quy-trinh-quan-ly-rui-ro-danh-gia-nguoi-nop-thue-co-dau-hieu-rui-ro-566953.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-575-QD-TCT-2023-Quy-trinh-quan-ly-rui-ro-danh-gia-nguoi-nop-thue-co-dau-hieu-rui-ro-566953.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-13-2023-QD-TTg-phe-lieu-duoc-phep-nhap-khau-tu-nuoc-ngoai-lam-nguyen-lieu-san-xuat-567125.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-13-2023-QD-TTg-phe-lieu-duoc-phep-nhap-khau-tu-nuoc-ngoai-lam-nguyen-lieu-san-xuat-567125.aspx
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Công Thương Hà Nội; 

 Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 04/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về 

giá bán điện; 

 Thông tư số 11/2023/TT-BCT ngày 08/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về 

hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2023. 

 

Lao động 

 Văn bản hợp nhất số 1798/VBHN-BLĐTBXH ngày 18/05/2023 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội hợp nhất Nghị định quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; 

 Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/05/2023 quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, 

công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

 Văn bản hợp nhất số 1607/VBHN-BLĐTBXH ngày 04/05/2023 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội hợp nhất Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc 

gia về việc làm; 

 Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 05/05/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh về Kế hoạch phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và 

hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 

2030; 

 Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 05/05/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - 

huyện, Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Văn bản hợp nhất số 1676/VBHN-BLĐTBXH ngày 10/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội hợp nhất Thông tư hướng dẫn nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh 

kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; 

 Thông tư số 5/2023/TT-BNV ngày 03/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mẫu hợp 

đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành 

chính và đơn vị sự nghiệp công lập. 

 

Y tế 

 Quyết định số 2316/QĐ-BYT ngày 26/05/2023 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế thuộc Bộ Y tế; 

 Quyết định số 2318/QĐ-BYT ngày 26/05/2023 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế; 

 Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 24/05/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1062-QD-BCT-2023-quy-dinh-gia-ban-dien-565186.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1062-QD-BCT-2023-quy-dinh-gia-ban-dien-565186.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-1798-VBHN-BLDTBXH-2023-Nghi-dinh-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-nghe-nghiep-567036.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-1798-VBHN-BLDTBXH-2023-Nghi-dinh-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-nghe-nghiep-567036.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Van-ban-hop-nhat-1607-VBHN-BLDTBXH-2023-Nghi-dinh-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-567071.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Van-ban-hop-nhat-1607-VBHN-BLDTBXH-2023-Nghi-dinh-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-567071.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Van-ban-hop-nhat-1607-VBHN-BLDTBXH-2023-Nghi-dinh-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-567071.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1717-QD-UBND-2023-phat-trien-thi-truong-lao-dong-linh-hoat-hien-dai-Ho-Chi-Minh-566736.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1717-QD-UBND-2023-phat-trien-thi-truong-lao-dong-linh-hoat-hien-dai-Ho-Chi-Minh-566736.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1717-QD-UBND-2023-phat-trien-thi-truong-lao-dong-linh-hoat-hien-dai-Ho-Chi-Minh-566736.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1717-QD-UBND-2023-phat-trien-thi-truong-lao-dong-linh-hoat-hien-dai-Ho-Chi-Minh-566736.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-5-2023-TT-BNV-huong-dan-mau-hop-dong-dich-vu-cong-viec-trong-co-quan-hanh-chinh-565161.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-5-2023-TT-BNV-huong-dan-mau-hop-dong-dich-vu-cong-viec-trong-co-quan-hanh-chinh-565161.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-5-2023-TT-BNV-huong-dan-mau-hop-dong-dich-vu-cong-viec-trong-co-quan-hanh-chinh-565161.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2318-QD-BYT-2023-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-Cuc-Quan-ly-kham-chua-benh-567764.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2318-QD-BYT-2023-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-Cuc-Quan-ly-kham-chua-benh-567764.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-569-QD-TTg-2023-Chuong-trinh-phat-trien-he-thong-phuc-hoi-chuc-nang-2023-2030-567472.aspx
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trình phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

 Quyết định số 2285/QĐ-BYT ngày 23/05/2023 của Bộ Y tế công bố thủ tục hành chính lĩnh 

vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được sửa đổi, bổ sung 

theo quy định tại Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế; 

 Quyết định số 2266/QĐ-BYT ngày 19/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Y tế; 

 Quyết định số 2248/QĐ-BYT ngày 19/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tài liệu chuyên môn 

“Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Hội chứng mạch vành mạn”; 

 Quyết định số 2229/QĐ-BYT ngày 19/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ 

tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực y dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 08/2023/TT-BYT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế; 

 Quyết định số 2201/QĐ-BYT ngày 16/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chẩn đoán, 

điều trị, phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh sốt xuất huyết Marburg; 

 Quyết định số 2196/QĐ-BYT ngày 16/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Y tế; 

 Quyết định số 2135/QĐ-BYT ngày 12/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế; 

 Quyết định số 2115/QĐ-BYT ngày 11/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tài liệu chuyên môn 

“Sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình quản lý sử dụng kháng sinh dành cho bệnh viện 

tuyến huyện”; 

 Quyết định số 2099/QĐ-BYT ngày 10/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Y tế; 

 Quyết định số 2112/QĐ-BYT ngày 10/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về phân công địa bàn 

khám giám định và giao nhiệm vụ cụ thể đối với cơ quan thường trực Hội đồng Giám định Y 

khoa cấp Trung ương; 

 Quyết định số 2058/QĐ-BYT ngày 08/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Y tế; 

 Quyết định số 2068/QĐ-BYT ngày 08/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế; 

 Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 05/05/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Y 

tế thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hiện 

địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá; 

 Thông tư số 10/2023/TT-BYT ngày 11/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 19/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-569-QD-TTg-2023-Chuong-trinh-phat-trien-he-thong-phuc-hoi-chuc-nang-2023-2030-567472.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2266-QD-BYT-2023-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-Van-phong-Bo-Y-te-567038.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2266-QD-BYT-2023-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-Van-phong-Bo-Y-te-567038.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2229-QD-BYT-2023-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-Y-duoc-co-truyen-566865.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2099-QD-BYT-2023-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-Thanh-tra-Bo-Y-te-567019.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2099-QD-BYT-2023-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-Thanh-tra-Bo-Y-te-567019.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2112-QD-BYT-2023-phan-cong-dia-ban-kham-giam-dinh-Hoi-dong-giam-dinh-y-khoa-565766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2112-QD-BYT-2023-phan-cong-dia-ban-kham-giam-dinh-Hoi-dong-giam-dinh-y-khoa-565766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2112-QD-BYT-2023-phan-cong-dia-ban-kham-giam-dinh-Hoi-dong-giam-dinh-y-khoa-565766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2058-QD-BYT-2023-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-Van-phong-Bo-Y-te-565837.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2058-QD-BYT-2023-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-Van-phong-Bo-Y-te-565837.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2023-TT-BYT-dia-diem-cam-hut-thuoc-la-xet-tang-Giai-thuong-Moi-truong-khong-thuoc-la-461445.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-11-2023-TT-BYT-dia-diem-cam-hut-thuoc-la-xet-tang-Giai-thuong-Moi-truong-khong-thuoc-la-461445.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-10-2023-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-19-2021-TT-BYT-mau-van-ban-bao-cao-565812.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-10-2023-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-19-2021-TT-BYT-mau-van-ban-bao-cao-565812.aspx
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mẫu văn bản, báo cáo thực hiện Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính 

phủ về quản lý trang thiết bị y tế. 

 

Giáo dục 

 Quyết định số 1467/QĐ-BGDĐT ngày 23/05/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cơ 

cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 19/05/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật 

Nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. 

 

Thông tin - Truyền thông 

 Quyết định số 879/QĐ-BTTTT ngày 24/05/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về mã 

định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục 

vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; 

 Quyết định số 791/QĐ-BTTTT ngày 10/05/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi 

Quyết định số 40/QĐ-BTTTT ngày 14/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông và Internet 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

 Quyết định số 781/QĐ-BTTTT ngày 08/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông về Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030; 

 Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT ngày 31/05/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy 

định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý 

của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

 Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 04/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế 

cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công 

chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước. 

 

Văn hóa - Thể thao - Du lịch 

 Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/05/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững; 

 Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 23/05/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Gia đình thuộc phạm vi 

chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 15/05/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 

trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025; 

 Quyết định số 1849/QĐ-UBND ngày 10/05/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-10-2023-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-19-2021-TT-BYT-mau-van-ban-bao-cao-565812.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-10-2023-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-19-2021-TT-BYT-mau-van-ban-bao-cao-565812.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1467-QD-BGDDT-2023-co-cau-to-chuc-cua-van-phong-Bo-Giao-duc-567547.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1467-QD-BGDDT-2023-co-cau-to-chuc-cua-van-phong-Bo-Giao-duc-567547.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-879-QD-BTTTT-2023-ma-dinh-danh-dien-tu-co-quan-don-vi-phuc-vu-ket-noi-du-lieu-567393.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-879-QD-BTTTT-2023-ma-dinh-danh-dien-tu-co-quan-don-vi-phuc-vu-ket-noi-du-lieu-567393.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-879-QD-BTTTT-2023-ma-dinh-danh-dien-tu-co-quan-don-vi-phuc-vu-ket-noi-du-lieu-567393.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-879-QD-BTTTT-2023-ma-dinh-danh-dien-tu-co-quan-don-vi-phuc-vu-ket-noi-du-lieu-567393.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-791-QD-BTTTT-2023-sua-doi-Quyet-dinh-40-QD-BTTTT-566650.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-791-QD-BTTTT-2023-sua-doi-Quyet-dinh-40-QD-BTTTT-566650.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-791-QD-BTTTT-2023-sua-doi-Quyet-dinh-40-QD-BTTTT-566650.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-791-QD-BTTTT-2023-sua-doi-Quyet-dinh-40-QD-BTTTT-566650.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-04-2023-TT-BTTTT-Danh-muc-san-pham-hang-hoa-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-568412.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-04-2023-TT-BTTTT-Danh-muc-san-pham-hang-hoa-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-568412.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-04-2023-TT-BTTTT-Danh-muc-san-pham-hang-hoa-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-568412.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-quyet-82-NQ-CP-2023-giai-phap-day-nhanh-phuc-hoi-tang-toc-phat-trien-du-lich-hieu-qua-ben-vung-566733.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-quyet-82-NQ-CP-2023-giai-phap-day-nhanh-phuc-hoi-tang-toc-phat-trien-du-lich-hieu-qua-ben-vung-566733.aspx
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Minh công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Thông tư số 06/2023/TT-BVHTTDL ngày 15/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, 

thể dục, thể thao và du lịch trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

 

Giao thông vận tải 

 Nghị định số 25/2023/NĐ-CP ngày 19/05/2023 sửa đổi Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 

22/04/2014 về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc; 

 Quyết định số 651/QĐ-BGTVT ngày 29/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam; 

 Quyết định số 573/QĐ-BGTVT ngày 12/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa 

đổi Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ kèm 

theo Quyết định số 748/QĐ-BGTVT ngày 02/5/2019 của Bộ Giao thông Vận tải; 

 Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTC ngày 25/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hợp nhất 

Thông tư quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe 

cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra 

xe cơ giới; 

 Thông tư số 07/2023/TT-BGTVT ngày 24/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

đổi Thông tư về trạm thu phí, giá dịch vụ sử dụng đường bộ; 

 Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT ngày 12/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa 

đổi Thông tư liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường bộ. 

 

Xây dựng 

 Quyết định số 510/QĐ-BXD ngày 19/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Suất vốn 

đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2022; 

 Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 19/05/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh quy định về giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

 Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 16/05/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân 

dân Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 2602/QĐ-UBND ngày 05/05/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ 

thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc phạm vi và chức năng quản lý Nhà nước 

của Sở Xây dựng Hà Nội; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-06-2023-TT-BVHTTDL-vi-tri-viec-lam-cong-chuc-nghiep-vu-chuyen-nganh-van-hoa-gia-dinh-566593.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-06-2023-TT-BVHTTDL-vi-tri-viec-lam-cong-chuc-nghiep-vu-chuyen-nganh-van-hoa-gia-dinh-566593.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-06-2023-TT-BVHTTDL-vi-tri-viec-lam-cong-chuc-nghiep-vu-chuyen-nganh-van-hoa-gia-dinh-566593.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-06-2023-TT-BVHTTDL-vi-tri-viec-lam-cong-chuc-nghiep-vu-chuyen-nganh-van-hoa-gia-dinh-566593.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-506-QD-BGTVT-2023-cong-bo-cang-can-Viet-Nam-564780.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-506-QD-BGTVT-2023-cong-bo-cang-can-Viet-Nam-564780.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-506-QD-BGTVT-2023-cong-bo-cang-can-Viet-Nam-564780.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-07-2023-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-tram-thu-phi-gia-dich-vu-su-dung-duong-bo-555013.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-07-2023-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-tram-thu-phi-gia-dich-vu-su-dung-duong-bo-555013.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-06-2023-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-quan-ly-khai-thac-su-dung-bao-tri-va-bao-ve-duong-bo-566714.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-06-2023-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-quan-ly-khai-thac-su-dung-bao-tri-va-bao-ve-duong-bo-566714.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-21-2023-QD-UBND-giai-quyet-su-co-cong-trinh-xay-dung-Ho-Chi-Minh-567164.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-21-2023-QD-UBND-giai-quyet-su-co-cong-trinh-xay-dung-Ho-Chi-Minh-567164.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-21-2023-QD-UBND-giai-quyet-su-co-cong-trinh-xay-dung-Ho-Chi-Minh-567164.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-21-2023-QD-UBND-giai-quyet-su-co-cong-trinh-xay-dung-Ho-Chi-Minh-567164.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2758-QD-UBND-2023-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-noi-bo-Xay-dung-Uy-ban-Ha-Noi-566649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2758-QD-UBND-2023-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-noi-bo-Xay-dung-Uy-ban-Ha-Noi-566649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-2758-QD-UBND-2023-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-noi-bo-Xay-dung-Uy-ban-Ha-Noi-566649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-2602-QD-UBND-2023-thu-tuc-hanh-chinh-nha-o-so-ho-khau-giay-So-Xay-dung-Ha-Noi-565697.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-2602-QD-UBND-2023-thu-tuc-hanh-chinh-nha-o-so-ho-khau-giay-So-Xay-dung-Ha-Noi-565697.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-2602-QD-UBND-2023-thu-tuc-hanh-chinh-nha-o-so-ho-khau-giay-So-Xay-dung-Ha-Noi-565697.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-2602-QD-UBND-2023-thu-tuc-hanh-chinh-nha-o-so-ho-khau-giay-So-Xay-dung-Ha-Noi-565697.aspx
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 Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 04/05/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà 

ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc phạm vi và chức 

năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội; 

 Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự 

toán xây dựng. 

 

Tài nguyên - Môi trường 

 Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31/05/2023 quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai 

thác khoáng sản; 

 Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/05/2023 sửa đổi các Nghị định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; 

 Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 23/05/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước trên 

địa bàn Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 12/05/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường công 

bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường; 

 Quyết định số 1189/QĐ-BTNMT ngày 10/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thám Quốc 

gia; 

 Quyết định số 1188/QĐ-BTNMT ngày 10/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Biến đổi khí hậu 

do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

 Quyết định số 1186/QĐ-BTNMT ngày 10/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Tài nguyên 

nước; 

 Quyết định số 1179/QĐ-BTNMT ngày 10/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đo đạc, Bản đồ 

và Thông tin Địa lý Việt Nam; 

 Thông tư số 34/2023/TT-BTC ngày 31/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan 

trắc môi trường. 

 

Đất đai 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-27-2023-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-tham-dinh-thiet-ke-ky-thuat-567023.aspx
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1236-QD-BTNMT-2023-thu-tuc-hanh-chinh-khai-thac-thong-tin-tai-nguyen-moi-truong-567174.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1188-QD-BTNMT-2023-sua-doi-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-Cuc-Bien-doi-khi-hau-566768.aspx
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 Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06/05/2023 của Chính phủ về ủy quyền quyết định giá đất cụ 

thể; 

 Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 19/05/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh sửa đổi Quy định về giải quyết tranh chấp đất đai và cưỡng chế thực hiện quyết 

định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

kèm theo Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh; 

 Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 10/05/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

về điều chỉnh Phụ lục kèm theo Quyết định số 4135/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Ủy ban 

Nhân dân Thành phố công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội; 

 Thông tư số 35/2023/TT-BTC ngày 31/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch; 

 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTC ngày 25/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hợp nhất 

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 về quản lý, sử 

dụng đất trồng lúa; 

 Thông tư số 02/2023/TT-BTNMT ngày 15/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi, bổ sung một số điều Thông 

tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định về hồ sơ địa chính. 

 

Khoa học công nghệ 

 Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 29/05/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án 

cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

 Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 15/05/2023 của Thủ tướng Chính phủ về cấp Giấy 

chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao; 

 Thông tư số 07/2023/TT-BKHCN ngày 25/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định việc thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ công 

lập đối với người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa 

học và công nghệ tại Việt Nam; 

 Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày 25/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử 

dụng ngân sách Nhà nước; 

 Thông tư số 05/2023/TT-BKHCN ngày 22/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-quyet-73-NQ-CP-2023-uy-quyen-quyet-dinh-gia-dat-cu-the-565380.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-quyet-73-NQ-CP-2023-uy-quyen-quyet-dinh-gia-dat-cu-the-565380.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Van-ban-hop-nhat-07-VBHN-BTC-2023-Thong-tu-huong-dan-Nghi-dinh-35-2015-quan-ly-dat-trong-lua-567949.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Van-ban-hop-nhat-07-VBHN-BTC-2023-Thong-tu-huong-dan-Nghi-dinh-35-2015-quan-ly-dat-trong-lua-567949.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Van-ban-hop-nhat-07-VBHN-BTC-2023-Thong-tu-huong-dan-Nghi-dinh-35-2015-quan-ly-dat-trong-lua-567949.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-587-QD-TTg-2023-cat-giam-quy-dinh-hoat-dong-kinh-doanh-thuoc-quan-ly-Bo-Khoa-hoc-567868.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-587-QD-TTg-2023-cat-giam-quy-dinh-hoat-dong-kinh-doanh-thuoc-quan-ly-Bo-Khoa-hoc-567868.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-587-QD-TTg-2023-cat-giam-quy-dinh-hoat-dong-kinh-doanh-thuoc-quan-ly-Bo-Khoa-hoc-567868.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-12-2023-QD-TTg-cap-Giay-chung-nhan-chuyen-giao-cong-nghe-khuyen-khich-chuyen-giao-566353.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-12-2023-QD-TTg-cap-Giay-chung-nhan-chuyen-giao-cong-nghe-khuyen-khich-chuyen-giao-566353.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-06-2023-TT-BKHCN-thu-tuc-xac-dinh-nhiem-vu-khoa-hoc-cong-nghe-cap-quoc-gia-su-dung-ngan-sach-567641.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-06-2023-TT-BKHCN-thu-tuc-xac-dinh-nhiem-vu-khoa-hoc-cong-nghe-cap-quoc-gia-su-dung-ngan-sach-567641.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-06-2023-TT-BKHCN-thu-tuc-xac-dinh-nhiem-vu-khoa-hoc-cong-nghe-cap-quoc-gia-su-dung-ngan-sach-567641.aspx
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nghệ hướng dẫn về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; 

 Thông tư số 04/2023/TT-BKHCN ngày 15/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ sửa đổi Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia; 

 Thông tư số 03/2023/TT-BKHCN ngày 15/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ hướng dẫn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Đổi mới Công nghệ 

Quốc gia. 

Năng lượng 

 Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/05/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch 

phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

 Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg ngày 24/05/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục và 

lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu 

suất thấp không được xây dựng mới. 

Hành chính - Tư pháp 

 Văn bản hợp nhất số 1843/VBHN-BTP ngày  11/05/2023 của Bộ Tư pháp hợp nhất Nghị định 

hướng dẫn Luật Hộ tịch; 

 Quyết định số 356/QĐ-BNV ngày 17/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Cấu trúc mã định 

danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước; 

 Quyết định số 740/QĐ-BTP ngày 17/05/2023 công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Tư pháp; 

 Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 08/05/2023 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Thông tư liên tịch số 03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 12/05/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công an - Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao - Chánh án Tòa án Nhân 

dân Tối cao quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan 

đến người phạm tội; 

 Văn bản hợp nhất số 1844/VBHN-BTP ngày 11/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hợp nhất 

Thông tư hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 hướng 

dẫn Luật Hộ tịch. 

Nông - Lâm - Ngư nghiệp 

 Quyết định số 583/QĐ-TTg ngày 26/05/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược 

phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030; 

 Quyết định số 2027/QĐ-BNN-CĐS ngày 23/05/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-03-2023-TT-BKHCN-xu-ly-rui-ro-cho-vay-truc-tiep-Quy-doi-moi-cong-nghe-quoc-gia-566680.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-03-2023-TT-BKHCN-xu-ly-rui-ro-cho-vay-truc-tiep-Quy-doi-moi-cong-nghe-quoc-gia-566680.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-03-2023-TT-BKHCN-xu-ly-rui-ro-cho-vay-truc-tiep-Quy-doi-moi-cong-nghe-quoc-gia-566680.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-14-2023-QD-TTg-Danh-muc-lo-trinh-phuong-tien-thiet-bi-su-dung-nang-luong-phai-loai-bo-567378.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-14-2023-QD-TTg-Danh-muc-lo-trinh-phuong-tien-thiet-bi-su-dung-nang-luong-phai-loai-bo-567378.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-14-2023-QD-TTg-Danh-muc-lo-trinh-phuong-tien-thiet-bi-su-dung-nang-luong-phai-loai-bo-567378.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-14-2023-QD-TTg-Danh-muc-lo-trinh-phuong-tien-thiet-bi-su-dung-nang-luong-phai-loai-bo-567378.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Van-ban-hop-nhat-1843-VBHN-BTP-2023-Nghi-dinh-huong-dan-Luat-ho-tich-566051.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Van-ban-hop-nhat-1843-VBHN-BTP-2023-Nghi-dinh-huong-dan-Luat-ho-tich-566051.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-356-QD-BNV-2023-Cau-truc-ma-dinh-danh-phuc-vu-Co-so-du-lieu-quoc-gia-566615.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-356-QD-BNV-2023-Cau-truc-ma-dinh-danh-phuc-vu-Co-so-du-lieu-quoc-gia-566615.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-356-QD-BNV-2023-Cau-truc-ma-dinh-danh-phuc-vu-Co-so-du-lieu-quoc-gia-566615.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-740-QD-BTP-2023-Danh-muc-bao-cao-dinh-ky-thuoc-quan-ly-cua-Bo-Tu-phap-567078.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-740-QD-BTP-2023-Danh-muc-bao-cao-dinh-ky-thuoc-quan-ly-cua-Bo-Tu-phap-567078.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1796-QD-UBND-2023-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-can-bo-So-Noi-vu-Ho-Chi-Minh-565582.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1796-QD-UBND-2023-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-can-bo-So-Noi-vu-Ho-Chi-Minh-565582.aspx
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thôn; 

 Quyết định số 1988/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 

tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp; 

 Quyết định số 1919/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài 

chính; 

 Quyết định số 1837/QĐ-BNN-CĐS ngày 11/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn về Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 

2023; 

 Quyết định số 1818/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ 

Hợp tác quốc tế; 

 Quyết định số 1788/QĐ-BNN-TCCB ngày 08/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ 

Khoa học, Công nghệ và Môi trường; 

 Quyết định số 1786/QĐ-BNN-TCCB ngày 08/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 

Thủy sản; 

 Thông tư số 01/2023/TT-BNNPTNT ngày 25/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong 

các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính 

quyền địa phương. 

 

Đầu tư 

 Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/05/2023 sửa đổi Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 

16/12/2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi 

của nhà tài trợ nước ngoài; 

 Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ hỗ 

trợ doanh nghiệp trực thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; 

 Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 10/05/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền 

tiếp nhận của Ban quản lý Khu Công nghệ cao; 

 Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 10/05/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-1988-QD-BNN-TCCB-2023-chuc-nang-nhiem-vu-Trung-tam-Chuyen-doi-so-nong-nghiep-567076.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-1988-QD-BNN-TCCB-2023-chuc-nang-nhiem-vu-Trung-tam-Chuyen-doi-so-nong-nghiep-567076.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-1988-QD-BNN-TCCB-2023-chuc-nang-nhiem-vu-Trung-tam-Chuyen-doi-so-nong-nghiep-567076.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1919-QD-BNN-TCCB-2023-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-Vu-Tai-chinh-566676.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1919-QD-BNN-TCCB-2023-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-Vu-Tai-chinh-566676.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1919-QD-BNN-TCCB-2023-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-Vu-Tai-chinh-566676.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1788-QD-BNN-TCCB-2023-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-Vu-Khoa-hoc-565691.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1788-QD-BNN-TCCB-2023-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-Vu-Khoa-hoc-565691.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1788-QD-BNN-TCCB-2023-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-Vu-Khoa-hoc-565691.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-2647-QD-UBND-2023-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-So-Ke-hoach-Ha-Noi-566391.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-2647-QD-UBND-2023-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-So-Ke-hoach-Ha-Noi-566391.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-2647-QD-UBND-2023-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-So-Ke-hoach-Ha-Noi-566391.aspx
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Văn bản khác 

 Nghị định số 21/2023/NĐ-CP ngày 05/05/2023 quy định về bảo hiểm vi mô. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-21-2023-ND-CP-bao-hiem-vi-mo-336191.aspx
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Ông Lưu Tiến Ngọc 

Phó Tổng Giám Đốc 

E: lt.ngoc@vision-associates.com 

M: (+84) 903 251 617 

 

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Vân 

Trợ lý Tổng Giám Đốc 

E: nt.van@vision-associates.com 
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Ông Lê Nguyễn Anh Vũ 

Giám Đốc Văn phòng TP. Hồ Chí Minh 

E: lna.vu@vision-associates.com 

M: (+84) 914 474 000 
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Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc 

Tổng Giám Đốc 

E: pnx.bac@vision-associates.com 

M: (+84) 913 216 031 

 

Ông Lưu Tiến Ngọc 

Phó Tổng Giám Đốc 
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Bà Lê Quỳnh Anh 

Giám đốc Văn phòng Luật 

E: lq.anh@vision-associates.com 

M: (+84) 0913 563 961 

 

Bà Nguyễn Nguyệt Dzung 

Giám đốc Văn phòng Sở hữu Trí tuệ 
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